
Phụ lục XXVIII-C

BỔ SUNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng dự kiến ban hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ pháp lý đề xuất
	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	1
	Mô hình thực hành lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm VRV
1. Mô đun thực hành lắp đặt cụm dàn nóng VRV
2. Mô đun thực hành lắp đặt dàn lạnh giấu trần nối ống gió
3. Mô đun  thực hành lắp đặt cụm dàn lạnh treo tường
4. Mô đu thực hành lắp đặt cụm dàn lạnh âm trần Cassette đa hướng thổi 
5. Mô đun thực hành lắp đặt đường ống đồng và ống nước hệ thống VRV
6. Mô đun lắp đặt hệ thống điện VRV
7. Mô đun lắp đặt hệ thống ống gió - Miệng gió hệ VRV
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế 
	Phục vụ giảng dạy

	2
	Mô hình thực hành lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm water chiler
1. Mô đun thực hành lắp đặt cụm máy làm lạnh nước
2. Mô đun thực hành lắp đặt khối tháp giải nhiệt
3. Mô đun thực hành lắp đặt cụm FCU
4. Mô đun thực hành lắp đặt đường ống nước lạnh
5. Mô đun thực hành lắp đặt đường ống gió và miệng thổi
6. Mô đun thực hành lắp đặt hệ thống điện  Water Chiller
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế 
	Phục vụ giảng dạy

	3
	Thiết bị điều khiển lập trình. PLC S7-1200 (6ES7214-1AF04-0XB0) ( PLC -Programmable Logic Controller )
	Bộ
	2
	Theo nhu cầu thực tế 
	Phục vụ giảng dạy

	4
	Màn hình giao diện người - máy (6AV2123-2GB03-0AX0)
(HMI-Human-Machine-Interface)
	Bộ
	2
	Theo nhu cầu thực tế 
	Phục vụ giảng dạy

	5
	Máy phát xung Owon XDG3202 (200Mhz, 2 kênh, 1.25Gsa/s)
	Bộ
	2
	Theo nhu cầu thực tế 
	Phục vụ giảng dạy

	6
	Nồi hơi bàn ủi nhiệt 
Nguồn điện: 220V
Công suất bay hơi: 10 kg/h
Áp suất nén: 0,42 Mpa
Công suất nồi hươi; 2 KW - 6 KW
	Bộ
	12
	Theo nhu cầu thực tế 
	Phục vụ giảng dạy

	7
	Máy chiếu  PT-LB425 (4100 ANSI LUMENS)
 Cường độ sáng: 4,100 Lumens
- Độ phân giải: XGA (1024 x 768 pixel)
- Tương phản: 16,000 : 1
- Tuổi thọ bóng đèn: 20.000 giờ
- Kết nối: HDMI, VGA, VIDEO, USB, AUDIO, LAN
	Bộ
	5
	Theo nhu cầu thực tế 
	Phục vụ giảng dạy


